
 
 

Họ và tên thí sinh:................................................................... Số báo danh: ............................. 

Thí sinh lưu ý trước khi làm bài thi: 

- Trong ổ đĩa D:\, tạo thư mục để lưu bài thi với tên thư mục là số báo danh của thí sinh. 

- Sau khi hết giờ làm bài, thí sinh sử dụng trình duyệt web (Chrome) để upload bài thi theo hướng dẫn 

của cán bộ coi thi. 

ĐỀ BÀI: 

Câu 1: Microsoft Word (5 điểm) 

Trong thư mục lưu bài thi, tạo mới tập tin Word với tên tập tin là Cau1_De1.docx. Trong tập 

tin này, nhập và định dạng văn bản như sau: 

 Bộ KH & CN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Công ty phần mềm AB Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN 

Hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2024, chúng tôi gồm có: 

Bên A: Công ty sản xuất kinh doanh dịch vụ TM-KM 

- Địa chỉ :  333 Lê Văn Sỹ, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại :  8222123 – Email: levananh79@gmail.com 

- Do ông : LÊ VĂN ANH, Phó Giám Đốc làm đại diện 

Bên B: CÔNG TY TNHH 3V 

- Điạ chỉ :  123 Nguyễn Văn Trỗi, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh 

- Điện thoại : 8123253 – Email: phanminh75@gmail.com                     

- Do ông : PHAN MINH, Giám Đốc làm đại diện 

Hai bên cùng cam kết thực hiện các điều khoản sau: 

Điều 1:  

 - Bên B cung cấp phần mềm Quản lý Nhân sự - Kế toán cho Bên A và hướng dẫn cho bên A 

sử dụng. 

 - Trị giá 30.000.000 (Ba mươi triệu đồng) 

 - Thời gian bảo hành 6 tháng 

 - Mọi chi phí cài đặt Bên B chịu trách nhiệm 

 - … 

 Đại diện Bên A Đại diện Bên B          

 Lê Văn Anh Phan Minh 

 

 

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ 

➢ Hỗ trợ quản lý hồ sơ nhân viên 

➢ Hỗ trợ quản lý phúc lợi nhân viên 

➢ Quản lý chấm công và tính lương 

➢ Hỗ trợ tuyển dụng trực tuyến 

Yêu cầu: 

- Định dạng khổ giấy, lề, đoạn văn: khổ giấy: A4, canh lề: trái: 3cm, trên = dưới = phải: 2cm, font 

chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13, khoảng cách đoạn (trước hoặc sau): 6 pt, khoảng cách dòng: 

single, canh thẳng hàng: Justified (đều 2 bên) 1.0 điểm 

- Nhập văn bản 2.0 điểm 

- Chèn, định dạng đối tượng 2.0 điểm 



 

Câu 2: Microsoft Excel 

a. Tạo một tập tin Excel và lưu trong ổ đĩa D với tên Cau2_De1.xlsx, sau đó thực hiện 

nhập và định dạng bảng tính như sau (1 điểm) 

 
Mô tả: 

- 2 ký tự đầu của Mã là Mã hàng 

- 2 ký tự cuối của Mã là Mã loại (01: Loại 1, 02:  Loại 2) 

Sử dụng các hàm và công thức trong Excel, điền dữ liệu vào các cột còn trống theo các 

yêu cầu: 

b.Tên hàng: Dựa vào Mã hàng tra trong bảng 1. (0,5 điểm) 

c. Đơn giá: Dựa vào Mã hàng tra trong bảng 1 và tùy theo loại để lấy giá trị tương ứng (1 

điểm) 

d. Thành tiền: Số lượng * Đơn giá. Nếu ngày bán sau ngày 25/08 thì giảm 3% thành tiền (1 

điểm) 

e. Ghi chú: Nếu số lượng >=100 thì ghi “Giao hàng tận nơi” ngược lại để trống. (1 điểm) 

f. Bảng thống kê thành tiền:  Là tổng thành tiền của các mặt hàng đã bán. (0,5 điểm) 

STT Mã Tên hàng Ngày bán Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

1 KD01 ? 20/08/17 100 ? ? ?

2 KD02 21/08/17 80

3 SL01 25/08/17 75

4 SL02 26/08/17 120

5 BC01 27/08/17 110

6 BC02 28/08/17 90

7 BF01 29/08/17 70

8 BF02 30/08/17 65

Bảng 1

Bảng thống kê thành tiền

Loại 1 Loại 2 Tên hàng Tổng tiền

KD Kinh đô 150000 125000 Kinh đô ?

SL Song long 700000 50000 Song long

BC Bica 100000 85000 Bica

BF Biscafun 120000 100000 Biscafun

TỔNG KẾT BÁN HÀNG BÁNH TRUNG THU NĂM 2017

Mã hàng Tên hàng
Đơn giá



 

 
 

Họ và tên thí sinh:................................................................... Số báo danh: ............................. 

Thí sinh lưu ý trước khi làm bài thi: 

- Trong ổ đĩa D:\, tạo thư mục để lưu bài thi với tên thư mục là số báo danh của thí sinh. 

- Sau khi hết giờ làm bài, thí sinh sử dụng trình duyệt web (Chrome) để upload bài thi theo hướng dẫn 

của cán bộ coi thi. 

ĐỀ BÀI: 

Câu 1: Microsoft Word (5 điểm) 

Trong thư mục lưu bài thi, tạo mới tập tin Word với tên tập tin là Cau1_De2.docx. Trong tập 

tin này, nhập và định dạng văn bản như sau: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----o0o---- 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỌC 

Kính gửi: Trung tâm đào tạo và phát triển tin học CID 

Tôi tên là: ` ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Sinh ngày: …./…./19….Nguyên quán: -------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Chức vụ và đơn vị công tác: -------------------------------------------------------------------------  

Số điện thoại: -------------------------------------------------------------------------------------------  

Sau khi nghiên cứu quy trình, nội dung đào tạo và quy chế học tập. Căn cứ vào điều kiện 

và khả năng học tập của bản thân. Tôi xin đề nghị trung tâm thu nhận tôi dự học. 

 

 

Lớp: Kỹ thuật đồ họa (DH042024) 

Thời gian: 3 tháng (4/2024 đến 7/2024) 

Ngày khai giảng: 02/4/2024 

 

 Tôi xin chấp hành mọi qui chế học tập do trung tâm đề ra. 

 Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 03 năm 2024 

 Người đăng ký 

 (Ký ghi rõ họ tên) 

 

 Yêu cầu: 
- Định dạng khổ giấy, lề, đoạn văn: khổ giấy: A4, canh lề: trái: 3cm, trên = dưới = phải: 2cm, font 

chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13, khoảng cách đoạn (trước hoặc sau): 6 pt, khoảng cách dòng: 

single, canh thẳng hàng: Justified (đều 2 bên) 1.0 điểm 

- Nhập văn bản 2.0 điểm 

- Đặt tab, chèn, định dạng đối tượng 2.0 điểm 



 

Câu 2: Microsoft Excel 

a. Tạo một tập tin Excel và lưu trong ổ đĩa D với tên Cau2_De2.xlsx, sau đó thực hiện 

nhập và định dạng bảng tính như sau (1 điểm) 

 
Mô tả: 

- 2 ký tự đầu của Mã du lịch là Mã Mã ĐP 

- Ký tự thứ 3 của Mã du lịch là Mã PT  

- Ký tự cuối của Mã du lịch cho biết du khách Việt Nam (V) hay nước ngoài (N). 

Sử dụng các hàm và công thức trong Excel, điền dữ liệu vào các cột còn trống 

theo các yêu cầu: 

b. Địa điểm: Dựa vào Mã ĐP tra trong bảng 1. (1 điểm) 

c. Phương tiện: Dựa vào Mã PT tra trong bảng 2  (0,5 điểm) 

d. Chi phí: Dựa vào Mã ĐP tra trong bảng 1 và tùy vào Mã PT để lấy giá trị tương 

ứng (1 điểm) 

e. Phụ thu: Chỉ áp dụng đối với khách nước ngoài.  Nếu đi Đà lạt hoặc Nha trang thì 

phụ thu =50% * chi phí, ngược lại là 0. (1 điểm) 

f. Tổng tiền: Chi phí + Phụ thu. (0,5 điểm) 

TT MÃ DU LỊCH ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN CHI PHÍ PHỤ THU TỔNG TIỀN

1 NTXN

2 NTXV

3 HNBV

4 HNBN

5 DLXN

6 HNXV

7 NTBV

8 HNXV

9 DLBV

Bảng 1 Bảng 2

Mã PT Phương tiện

MÁY BAY XE DU LỊCH B Máy bay

NT NHA TRANG 1550000 950000 X Xe du lịch

DL ĐÀ LẠT 1290000 672000

HN HÀ NỘI 4150000 3050000

MÃ ĐP

CÔNG TY DU LỊCH CHÂN TRỜI MỚI

CHI PHÍ
ĐỊA ĐIỂM 



 

 
 

Họ và tên thí sinh:................................................................... Số báo danh: ............................. 

Thí sinh lưu ý trước khi làm bài thi: 

- Trong ổ đĩa D:\, tạo thư mục để lưu bài thi với tên thư mục là số báo danh của thí sinh. 

- Sau khi hết giờ làm bài, thí sinh sử dụng trình duyệt web (Chrome) để upload bài thi theo hướng dẫn 

của cán bộ coi thi. 

ĐỀ BÀI: 

Câu 1: Microsoft Word (5 điểm) 

Trong thư mục lưu bài thi, tạo mới tập tin Word với tên tập tin là Cau1_De3.docx. Trong tập 

tin này, nhập và định dạng văn bản như sau: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----o0o---- 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

Họ và tên: ..........................................................................  .......................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................  .......................................................................  

Địa chỉ hiện tại: .................................................................  .......................................................................  

Điện thoại .......................................................... Số CCCD .......................................................................  

Dân tộc: ............................................................... Tôn giáo .......................................................................  

Họ tên cha: ...................................... Sinh năm:…….Nghề nghiệp .............................................................  

Họ tên mẹ: ...................................... Sinh năm:…….Nghề nghiệp .............................................................  

Họ tên vợ hoặc chồng: ............................................ Sinh năm:……..Nghề nghiệp ...................................  

Nơi công tác: .............................................................................................................................................   

Họ tên các con: Tuổi, làm gì? ở đâu? 

 ...................................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 Người làm đơn 

 (Ký ghi rõ họ tên) 

 

 Xác nhận của chính quyền địa phương  

 Hoặc cơ quan chủ quản 

 Ngày…. Tháng…. Năm 2024 

 

Ứng dụng định danh điện tử VNeID có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ 

truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các 

tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số. 

Yêu cầu: 
- Định dạng khổ giấy, lề, đoạn văn: khổ giấy: A4, canh lề: trái: 3cm, trên = dưới = phải: 2cm, font 

chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13, khoảng cách đoạn (trước hoặc sau): 6 pt, khoảng cách dòng: 

single, canh thẳng hàng: Justified (đều 2 bên) 1.0 điểm 

- Nhập văn bản 2.0 điểm 

- Đặt tab, chèn, định dạng đối tượng 2.0 điểm 



 

Câu 2: Microsoft Excel   

a. Tạo một tập tin Excel và lưu trong ổ đĩa D với tên Cau2_De3.xlsx, sau đó thực hiện 

nhập và định dạng bảng tính như sau (1 điểm) 

 
Mô tả: 

- ký tự đầu của SBD là Mã ngành 

- ký tự thứ 2 của SBD là Khu vực  

Sử dụng các hàm và công thức trong Excel, điền dữ liệu vào các cột còn trống 

theo các yêu cầu: 

b. Ngành thi: Dựa vào Mã ngành tra trong bảng 1. (1 điểm) 

c. Khu vực: Dựa vào ký tự thứ 2 của SBD (0,5 điểm) 

d. Điểm chuẩn: Dựa vào Mã ngành tra trong bảng 1 và tùy theo khu vực để lấy giá trị 

tương ứng (khu vực 1 có điểm chuẩn 1, khu vực 2 có điểm chuẩn 2) (1 điểm) 

e. Tổng điểm: Toán + Lý + Hóa.  (0,5 điểm) 

f. Kết quả: Nếu Tổng điểm>= Điểm chuẩn và không có môn nào dưới 3 thì Kết quả 

ghi là “Đậu” ngược lại ghi “Hỏng”. (1 điểm) 

SBD Ngành thi Khu vực Toán Lý Hóa

Điểm

chuẩn

Tổng 

điểm Kết quả

A205 Nguyển Thị Thanh ? ? 10 7 9 ? ? ?

B102 Trương Quang Minh 5 6 6

A101 Lê Minh Tấn 4 7 5

C203 Lê Minh Định 4 3 1

D204 Nguyễn Mạnh Đình 2 4 2

B101 Lê Thị Hồng Đào 8 7 8

C202 Trần Ngọc Khuê 5 6 7

D101 Mai Thị Tường Vy 2 3 5

Bảng 1

Mã ngành Ngành thi
Điểm 

chuẩn 1

Điểm 

chuẩn 2

A Máy Tính 19 10

B Điện Tử 17 18

C Xây Dựng 15 16

D Hóa 13 14

KẾT QUẢ TUYỂN SINH 2016

Họ và Tên



 

 
 

Họ và tên thí sinh:................................................................... Số báo danh: ............................. 

Thí sinh lưu ý trước khi làm bài thi: 

- Trong ổ đĩa D:\, tạo thư mục để lưu bài thi với tên thư mục là số báo danh của thí sinh. 

- Sau khi hết giờ làm bài, thí sinh sử dụng trình duyệt web (Chrome) để upload bài thi theo hướng dẫn 

của cán bộ coi thi. 

ĐỀ BÀI: 

Câu 1: Microsoft Word (5 điểm) 

Trong thư mục lưu bài thi, tạo mới tập tin Word với tên tập tin là Cau1_De4.docx. Trong tập 

tin này, nhập và định dạng văn bản như sau: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----o0o---- 

BẢNG KÊ PHÂN BỐ HÀNG HÓA 

 

STT Mặt hàng Đơn 

giá 

Đơn vị quốc 

doanh 

Đơn vị tập thể Tư nhân Cộng 

thành 

tiền 

Số 

lượng 

T. Tiền Số 

lượng 

T. Tiền Số 

lượng 

T. 

Tiền 

 

1.  Xi măng 70 45  14  14   

2.  Phân bón 100 23  16  12   

3.  Dầu lửa 35 60  45  34   

4.  Gạch 120 43  32  20   

5.  Đá 150 29  23  29   

 

  
 

Yêu cầu: 
- Định dạng khổ giấy, lề, đoạn văn: khổ giấy: A4, canh lề: trái: 3cm, trên = dưới = phải: 2cm, font 

chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13, khoảng cách đoạn (trước hoặc sau): 6 pt, khoảng cách dòng: 

single, canh thẳng hàng: Justified (đều 2 bên) 1.0 điểm 

- Nhập văn bản 2.0 điểm 

- Chèn, định dạng đối tượng 2.0 điểm 

Phần mềm kế toán là một ứng dụng được sử dụng 

để quản lý và xử lý các hoạt động kế toán trong một 

doanh nghiệp hoặc tổ chức. Nó cung cấp các công 

cụ và chức năng ghi chép, phân loại, theo dõi và 

báo cáo về các giao dịch tài chính. 
    

 



 

Câu 2: Microsoft Excel 
 

a. Tạo một tập tin Excel và lưu trong ổ đĩa D với tên Cau2_De4.xlsx, sau đó thực hiện 

nhập và định dạng bảng tính như sau (1 điểm) 

 
Mô tả: 

- 2 ký tự đầu của Mã là Mã hàng 

- 2 ký tự cuối của Mã là Mã loại (01: Loại 1, 02:  Loại 2) 

Sử dụng các hàm và công thức trong Excel, điền dữ liệu vào các cột còn trống 

theo các yêu cầu: 

b. Tên hàng: Dựa vào Mã hàng tra trong bảng 1. (0,5 điểm) 

c. Đơn giá: Dựa vào Mã hàng tra trong bảng 1 và tùy theo loại để lấy giá trị tương ứng 

(1 điểm) 

d. Thành tiền: Số lượng * Đơn giá. Nếu ngày bán trước ngày 25/08 thì giảm 3% 

thành tiền (1 điểm) 

e. Ghi chú: Nếu số lượng >=100 thì ghi “Giao hàng tận nơi” ngược lại để trống. (1 

điểm) 

f. Bảng thống kê thành tiền: Là tổng thành tiền của các mặt hàng đã bán. (0,5 điểm) 

STT Mã Tên hàng Ngày bán Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú

1 KD01 ? 20/08/17 100 ? ? ?

2 KD02 21/08/17 80

3 SL01 25/08/17 75

4 SL02 26/08/17 120

5 BC01 27/08/17 110

6 BC02 28/08/17 90

7 BF01 29/08/17 70

8 BF02 30/08/17 65

Bảng thống kê thành tiền

Bảng 1 Tên hàng Tổng tiền

Mã hàng KD SL BC BF Kinh đô ?

Tên hàng Kinh đô Song long Bica Biscafun Song long

ĐGiá loại 1 150000 70000 100000 120000 Bica

ĐGiá loại 2 125000 50000 85000 1000000 Biscafun

TỔNG KẾT BÁN HÀNG BÁNH TRUNG THU NĂM 2017



 

 

 

 

 

 

 
 

Họ và tên thí sinh:................................................................... Số báo danh: ............................. 

Thí sinh lưu ý trước khi làm bài thi: 

- Trong ổ đĩa D:\, tạo thư mục để lưu bài thi với tên thư mục là số báo danh của thí sinh. 

- Sau khi hết giờ làm bài, thí sinh sử dụng trình duyệt web (Chrome) để upload bài thi theo hướng dẫn 

của cán bộ coi thi. 

ĐỀ BÀI: 

Câu 1: Microsoft Word (5 điểm) 

Trong thư mục lưu bài thi, tạo mới tập tin Word với tên tập tin là Cau1_De5.docx. Trong tập 

tin này, nhập và định dạng văn bản như sau: 

 

HÓA ĐƠN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH  
      

            Ký hiệu: BH/2023T  

Bưu điện: .................................................................................................................  

Họ tên người gửi: ......................................... Địa chỉ: .............................................  

Họ tên người nhận: ....................................... Địa chỉ: .............................................   

TÊN VÀ SỐ HIỆU DỊCH VỤ SỬ DỤNG  THƯ CHUYỂN 

TIỀN  

THÀNH  

TIỀN  

Số tiền (1)  300 000    

Khối lượng      

Cước chính (2)    5 460  

Cước dịch vụ đặc biệt (3)    0  

Cộng cước  5 460  

Thuế suất GTGT:10%x(2+3) = Tiền thuế GTGT (4)  546  

Tổng số tiền thu (1+2+3+4)  306 006  

Số tiền  viết bằng chữ:  ..................................................... 

  Ngày………tháng…….năm  

 Người gửi ký  

 Nhân viên viên giao dịch ký 

 

 

Bắt nhịp xu thế cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư với 

diễn biến rất nhanh, Viettel Post không ngừng nỗ lực thay đổi để 

ngày càng đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, đem đến cho sự yên 

tâm, tin cậy và những trải nghiệm thú vị khi sử dụng dịch vụ 

chuyển phát. 

Nguồn: Internet 

 
- Định dạng khổ giấy, lề, đoạn văn: khổ giấy: A4, canh lề: trái: 3cm, trên = dưới = phải: 2cm, font 

chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13, khoảng cách đoạn (trước hoặc sau): 6 pt, khoảng cách dòng: 

single, canh thẳng hàng: Justified (đều 2 bên) 1.0 điểm 

- Nhập văn bản 2.0 điểm 

- Chèn, định dạng đối tượng 2.0 điểm 



 

Câu 2: Microsoft Excel   

1. Tạo một tập tin Excel và lưu trong ổ đĩa D với tên Cau2_De5.xlsx, sau đó thực hiện 

nhập và định dạng bảng tính như sau (1 điểm) 

 
Mô tả: 

- 2 ký tự đầu của Mã du lịch là Mã Mã ĐP 

- Ký tự thứ 3 của Mã du lịch là Mã PT  

- Ký tự cuối của Mã du lịch cho biết du khách Việt Nam (V) hay nước ngoài (N). 

Sử dụng các hàm và công thức trong Excel, điền dữ liệu vào các cột còn trống theo các 

yêu cầu: 

b. Địa điểm: Dựa vào Mã ĐP tra trong bảng 1. (1 điểm) 

c. Phương tiện: Dựa vào Mã PT tra trong bảng 2  (0,5 điểm) 

d. Chi phí: Dựa vào Mã ĐP tra trong bảng 1 và tùy vào Mã PT để lấy giá trị tương ứng (1 

điểm) 

e. Phụ thu: Chỉ áp dụng đối với khách nước ngoài.  Nếu đi Hà Nội hoặc Đà Lạt thì phụ thu 

=40% * chi phí, ngược lại là 0. (1 điểm) 

f. Tổng tiền: Chi phí + Phụ thu. (0,5 điểm) 

 

TT MÃ DU LỊCH ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN CHI PHÍ PHỤ THU TỔNG TIỀN

1 NTXN

2 NTXV

3 HNBV

4 HNBN

5 DLXN

6 HNXV

7 NTBV

8 HNXV

9 DLBV

Bảng 1

Mã ĐP NT DL HN

Địa điểm Nha Trang Đà Lạt Hà Nội

Chi phí máy bay 15500000 1290000 4150000

Chi phí xe du lịch 950000 672000 3050000

Bảng 2

Mã PT B X

Phương tiện Máy bay Xe du lịch

CÔNG TY DU LỊCH NEW TRAVEL



 

 
 

Họ và tên thí sinh:................................................................... Số báo danh: ............................. 

Thí sinh lưu ý trước khi làm bài thi: 

- Trong ổ đĩa D:\, tạo thư mục để lưu bài thi với tên thư mục là số báo danh của thí sinh. 

- Sau khi hết giờ làm bài, thí sinh sử dụng trình duyệt web (Chrome) để upload bài thi theo hướng dẫn 

của cán bộ coi thi. 

ĐỀ BÀI: 

Câu 1: Microsoft Word (5 điểm) 

Trong thư mục lưu bài thi, tạo mới tập tin Word với tên tập tin là Cau1_De6.docx. Trong tập 

tin này, nhập và định dạng văn bản như sau: 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂNG ĐỒNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 Số: 468/QĐ-ĐHPVĐ                              Quảng Ngãi, ngày  29  tháng 06  năm 2023   

  

KẾT QUẢ HỌC TẬP  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG  

  

 Họ và tên:  Nguyễn Văn A    

 Ngày tháng năm sinh:   12/01/2000  Hệ đào tạo: Chính quy  

Nơi sinh: Quảng Ngãi    Ngành đào tạo: CNTT  

  

  Môn học  CC  Điểm 

1  
Điểm 

2  
Điểm 

3  
TBC  

1.  Công nghệ phần mềm  7.3  8  9.1  8.5  ?  

2.  Lập trình hướng đối tượng  8.5  8  8.4  6.3  ?  

3.  Thuật toán và lập trình  8.8  8  8.7  7.2  ?  

4.  Hệ thống thông minh  8.5  8  8  9.5  ?  
  

Kết quả thi cuối khoá: 
  Mạng: 8 Bài tập lớn: 7.5 Công nghệ phần mềm: 8.5 

Kết quả khoá luận TN: Điểm trung bình toàn khoá:  7.71   Xếp loại : Khá  

  

 Trưởng khoa T/L Hiệu trưởng  

 Ngành CNTT đã và đang khẳng định vai trò quan trọng đối 

với sự phát triển của kinh tế, xã hội. 

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, cùng với 

các hướng phát triển mới, công nghệ mới, nhu cầu về nguồn 

nhân lực có kiến thức, chuyên môn là “bài toán” cần tìm lời 

giải ngay từ lúc này. 
 

Định dạng khổ giấy, lề, đoạn văn: khổ giấy: A4, canh lề: trái: 3cm, trên = dưới = phải: 2cm, font chữ: 

Times New Roman, cỡ chữ: 13, khoảng cách đoạn (trước hoặc sau): 6 pt, khoảng cách dòng: single, 

canh thẳng hàng: Justified (đều 2 bên) 1.0 điểm 

- Nhập văn bản 2.0 điểm 

- Chèn, định dạng đối tượng 2.0 điểm 

 



 

Câu 2: Microsoft Excel   

1. Tạo một tập tin Excel và lưu trong ổ đĩa D với tên Cau2_De6.xlsx, sau đó thực hiện 

nhập và định dạng bảng tính như sau (1 điểm) 

 

 
 

Mô tả: 

- 2 ký tự đầu của Mã nhập là Mã hàng 

- 2 ký tự thứ 3, 4 của Mã nhập là Mã xuất xứ 

- 2 ký tự cuối của Mã nhập là Mã loại (01: Loại 1, 02: Loại 2) 

Sử dụng các hàm và công thức trong Excel, điền dữ liệu vào các cột còn trống theo 

các yêu cầu: 

b. Tên hàng: Dựa vào Mã hàng tra trong bảng 1. (1 điểm) 

c. Xuất xứ: Dựa vào Mã xuất xứ tra trong bảng 2  (0,5 điểm) 

d. Đơn giá: Dựa vào Mã hàng tra trong bảng 1 và tùy vào Mã loại để lấy giá trị tương 

ứng (1 điểm) 

e. Chi phí VC: Nếu hàng nhập từ Sài Gòn hoặc Nha Trang thì bằng  3%*(Số lượng*Đơn 

giá), ngược lại là 4%*(Số lượng*Đơn giá) (1 điểm) 

f. Thành tiền: Số lượng*Đơn giá + Chi phí VC. (0,5 điểm) 

 

STT Mã nhập Tên hàng Xuất xứ Ngày nhập Số lượng Đơn giá Chi phí VC Thành tiền

1 TLSG01 ? 15/10/16 75 ? ? ?

2 TLSG02 20/10/16 50

3 DTHN01 20/10/16 100

4 TLHN02 21/10/16 45

5 DTNT01 22/10/16 60

6 MTHN02 22/10/16 110

7 MTSG01 25/10/16 105

8 DTNT01 26/10/16 80

Bảng 1 Bảng 2

Mã xuất xứ SG NT HN

Loại 1 Loại 2 Xuất xứ Sài Gòn Nha Trang Hà Nội

TL Gạo thơm lài 15000 12500 Bảng thống kê

DT Gạo dẻo thơm 13500 12000 Mã hàng TL DT MT

MT Gạo mềm thơm 11000 10500 Số lượng ? ? ?

THEO DÕI DOANH THU BÁN HÀNG NĂM 2016

Mã hàng Tên hàng
Đơn giá

STT Mã nhập Tên hàng Xuất xứ Ngày nhập Số lượng Đơn giá Chi phí VC Thành tiền

1 TLSG01 ? 15/10/16 75 ? ? ?

2 TLSG02 20/10/16 50

3 DTHN01 20/10/16 100

4 TLHN02 21/10/16 45

5 DTNT01 22/10/16 60

6 MTHN02 22/10/16 110

7 MTSG01 25/10/16 105

8 DTNT01 26/10/16 80

Bảng 1 Bảng 2

Mã xuất xứ SG NT HN

Loại 1 Loại 2 Xuất xứ Sài Gòn Nha Trang Hà Nội

TL Gạo thơm lài 15000 12500 Bảng thống kê

DT Gạo dẻo thơm 13500 12000 Mã hàng TL DT MT

MT Gạo mềm thơm 11000 10500 Số lượng ? ? ?

THEO DÕI DOANH THU BÁN HÀNG NĂM 2016

Mã hàng Tên hàng
Đơn giá

STT Mã nhập Tên hàng Xuất xứ Ngày nhập Số lượng Đơn giá Chi phí VC Thành tiền

1 TLSG01 ? 15/10/16 75 ? ? ?

2 TLSG02 20/10/16 50

3 DTHN01 20/10/16 100

4 TLHN02 21/10/16 45

5 DTNT01 22/10/16 60

6 MTHN02 22/10/16 110

7 MTSG01 25/10/16 105

8 DTNT01 26/10/16 80

Bảng 1 Bảng 2

Mã xuất xứ SG NT HN

Loại 1 Loại 2 Xuất xứ Sài Gòn Nha Trang Hà Nội

TL Gạo thơm lài 15000 12500 Bảng thống kê

DT Gạo dẻo thơm 13500 12000 Mã hàng TL DT MT

MT Gạo mềm thơm 11000 10500 Số lượng ? ? ?

THEO DÕI DOANH THU BÁN HÀNG NĂM 2016

Mã hàng Tên hàng
Đơn giá



 

 
 

Họ và tên thí sinh:................................................................... Số báo danh: ............................. 

Thí sinh lưu ý trước khi làm bài thi: 

- Trong ổ đĩa D:\, tạo thư mục để lưu bài thi với tên thư mục là số báo danh của thí sinh. 

- Sau khi hết giờ làm bài, thí sinh sử dụng trình duyệt web (Chrome) để upload bài thi theo hướng dẫn 

của cán bộ coi thi. 

ĐỀ BÀI: 

Câu 1: Microsoft Word (5 điểm) 

Trong thư mục lưu bài thi, tạo mới tập tin Word với tên tập tin là Cau1_De7.docx. Trong tập 

tin này, nhập và định dạng văn bản như sau: 

 
 UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 Số:        /QĐ-ĐHPVĐ Quảng Ngãi, ngày     tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kỹ năng 

Công nghệ thông tin chuyên sâu cho cán bộ, công chức cấp xã 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 07/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 2050/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29/12/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm 

Văn Đồng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Phạm Văn Đồng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Chương trình bồi dưỡng kỹ năng Công nghệ thông tin chuyên 

sâu cho cán bộ, công chức cấp xã. 

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng các phòng, ban, khoa, trung tâm và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;  
- HT, các PHT; 

- Lưu: VT, ĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa 

ngành, đa phương thức; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và 

chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. 

 

Định dạng khổ giấy, lề, đoạn văn: khổ giấy: A4, canh lề: trái: 3cm, trên = dưới = phải: 2cm, font chữ: 

Times New Roman, cỡ chữ: 13, khoảng cách đoạn (trước hoặc sau): 6 pt, khoảng cách dòng: single, 

canh thẳng hàng: Justified (đều 2 bên) 1.0 điểm 

- Nhập văn bản 2.0 điểm 

- Đặt tab, chèn, định dạng đối tượng 2.0 điểm 

 



 

Câu 2: Microsoft Excel   

a. Tạo một tập tin Excel và lưu trong ổ đĩa D với tên Cau2_De7.xlsx, sau đó thực hiện 

nhập và định dạng bảng tính như sau (1 điểm) 

 

 

Mô tả: 

- 2 ký tự đầu của Mã số vé là Mã tuyến 

- Ký tự cuối của Mã số vé là Mã hạng giá 

- Ký tự cuối của Mã số vé là Mã hạng giá 

- Ký tự thứ 4 của Mã số vé là Mã chiều (1: 1 chiều, 2: khứ hồi) 

Sử dụng các hàm và công thức trong Excel, điền dữ liệu vào các cột còn trống theo các 

yêu cầu: 

b. Tuyến bay: Dựa vào Mã tuyến tra trong bảng 1. (0,5 điểm) 

c. Hạng giá: Nếu Mã hạng giá là E thì ghi là “Phổ thông” ngược lại ghi “Thương gia”  (1 điểm) 

d. Giá vé: Dựa vào Mã tuyến tra trong bảng 1 và tùy vào Mã chiều để lấy giá trị tương ứng (1 

điểm) 

e. Phụ thu: Nếu hành lý trên 20 kg thì bằng 1%*Giá vé*Số kg vượt tải, ngược lại bằng 0 (1 

điểm) 

f. Tổng tiền: Giá vé+Phụ thu. (0,5 điểm) 

 

Mã số vé Tên hành khách Tuyến bay Hạng giá Giá vé Hành lý (Kg) Phụ thu Tổng tiền

BK-2B Lê Hoài Bảo ? ? ? 23 ? ?

BJ-1E Lê Vĩnh Sơn 18

BK-1E Trần Thu Uyển 30

HK-2B Nguyện Thị Nga 35

BK-2B Võ Quốc Trung 15

HK-1E Cao Xuân Hồng 19

BJ-1B Ngô Thị Ngọc 24

HK-2E Châu Thanh Việt 30

Bảng 1 Bảng thống kê

Mã tuyến Tuyến bay
Giá vé

 1 chiều

Giá vé 

khứ hồi
Tuyến bay

Số lượng 

hành khach

BK Bangkok 110 165 Bangkok ?

BJ Bắc Kinh 195 230 Bắc Kinh

HK Hồng Kông 215 340 Hồng Kông

HÃNG HÀNG KHÔNG JETSTAR VIỆT NAM
Mã số vé Tên hành khách Tuyến bay Hạng giá Giá vé Hành lý (Kg) Phụ thu Tổng tiền

BK-2B Lê Hoài Bảo ? ? ? 23 ? ?

BJ-1E Lê Vĩnh Sơn 18

BK-1E Trần Thu Uyển 30

HK-2B Nguyện Thị Nga 35

BK-2B Võ Quốc Trung 15

HK-1E Cao Xuân Hồng 19

BJ-1B Ngô Thị Ngọc 24

HK-2E Châu Thanh Việt 30

Bảng 1 Bảng thống kê

Mã tuyến Tuyến bay
Giá vé

 1 chiều

Giá vé 

khứ hồi
Tuyến bay

Số lượng 

hành khach

BK Bangkok 110 165 Bangkok ?

BJ Bắc Kinh 195 230 Bắc Kinh

HK Hồng Kông 215 340 Hồng Kông

HÃNG HÀNG KHÔNG JETSTAR VIỆT NAM



 

 
 

Họ và tên thí sinh:................................................................... Số báo danh: ............................. 

Thí sinh lưu ý trước khi làm bài thi: 

- Trong ổ đĩa D:\, tạo thư mục để lưu bài thi với tên thư mục là số báo danh của thí sinh. 

- Sau khi hết giờ làm bài, thí sinh sử dụng trình duyệt web (Chrome) để upload bài thi theo hướng dẫn 

của cán bộ coi thi. 

ĐỀ BÀI: 

Câu 1: Microsoft Word (5 điểm) 

Trong thư mục lưu bài thi, tạo mới tập tin Word với tên tập tin là Cau1_De8.docx. Trong tập 

tin này, nhập và định dạng văn bản như sau: 
 

 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG Mẫu số: 05 - TT 

 PHÒNG KINH DOANH (Ban hành kèm theo quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC 

  Ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC) 

   

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN 

 Họ và tên người đề nghị thanh toán: LÊ THỊ BÔNG 

 Đơn vị: Công ty MTV Anh Thư. Bộ phận: Kinh doanh 

  

STT Nội dung thanh toán Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Xi măng 200 70.000 14.000.000 

2 Gạch 500 80.000 40.000.000 

TỔNG CỘNG 54.000.000 

 

 Người đề nghị thanh toán Kế toán trưởng Người duyệt 

 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

 

 

 

Kinh doanh 4.0 là kinh doanh trong thời kỳ cách 

mạng công nghệ 4.0, các doanh nghiệp sẽ phải bắt 

kịp được những thay đổi về công nghệ theo vòng 

quay của thị trường. Từ đó áp dụng chúng vào trong 

quy trình kinh doanh của mình để doanh nghiệp có 

thể phát triển và bắt kịp xu hướng. 

 
Định dạng khổ giấy, lề, đoạn văn: khổ giấy: A4, canh lề: trái: 3cm, trên = dưới = phải: 2cm, font chữ: 

Times New Roman, cỡ chữ: 13, khoảng cách đoạn (trước hoặc sau): 6 pt, khoảng cách dòng: single, 

canh thẳng hàng: Justified (đều 2 bên) 1.0 điểm 

- Nhập văn bản 2.0 điểm 

- Chèn, định dạng đối tượng 2.0 điểm 

 



 

Câu 2: Microsoft Excel   

1. Tạo một tập tin Excel và lưu trong ổ đĩa D với tên Cau2_De8.xlsx, sau đó thực hiện 

nhập và định dạng bảng tính như sau (1 điểm) 

 

 
Mô tả: 

- ký tự đầu của SBD là Mã ngành 

- ký tự thứ 2 của SBD là Khu vực  

2. Sử dụng các hàm và công thức trong Excel, điền dữ liệu vào các cột còn trống theo 

các yêu cầu: 

a. Ngành thi: Dựa vào Mã ngành tra trong bảng 1. (0,5 điểm) 

b. Khu vực: Dựa vào ký tự thứ 2 của SBD (0,5 điểm) 

c. Điểm chuẩn: Dựa vào Mã ngành tra trong bảng 1 và tùy theo khu vực để lấy giá trị tương 

ứng (khu vực 1 có điểm chuẩn 1, khu vực 2 có điểm chuẩn 2) (1 điểm) 

d. Tổng điểm: Toán + Lý + Hóa.  (0,5 điểm) 

e. Kết quả: Nếu Tổng điểm>= Điểm chuẩn và không có môn nào dưới 3 thì Kết quả ghi là 

“Đậu” ngược lại ghi “Hỏng”. (1 điểm) 

3. Sắp xếp bảng tính giảm dần theo Tổng điểm (0,5 điểm) 

 

SBD Ngành thi Khu vực Toán Lý Hóa

Điểm

chuẩn

Tổng 

điểm Kết quả

M205 Nguyển Thị Ánh ? ? 10 7 9 ? ? ?

Đ102 Lê Quang Nhân 5 6 6

M101 Lê Minh Tấn 4 7 5

X203 Nguyễn Minh Định 4 3 1

H204 Trần Mạnh Hùng 2 4 2

Đ101 Lê Thị Hồng Đào 8 7 8

X202 Trần Ngọc Châu 5 6 7

H101 Mai Tường Vy 2 3 5

Bảng 1

Mã ngành M Đ X H

Ngành thi Máy tính Điện tử Xây dựng Hóa sinh

Điểm chuẩn 

1 19 17 15 13

Điểm chuẩn 

2 15 18 16 14

BẢNG ĐIỂM KẾT QUẢ TUYỂN SINH 2016

Họ và Tên



 

 
 

Họ và tên thí sinh:................................................................... Số báo danh: ............................. 

Thí sinh lưu ý trước khi làm bài thi: 

- Trong ổ đĩa D:\, tạo thư mục để lưu bài thi với tên thư mục là số báo danh của thí sinh. 

- Sau khi hết giờ làm bài, thí sinh sử dụng trình duyệt web (Chrome) để upload bài thi theo hướng dẫn 

của cán bộ coi thi. 

ĐỀ BÀI: 

Câu 1: Microsoft Word (5 điểm) 

Trong thư mục lưu bài thi, tạo mới tập tin Word với tên tập tin là Cau1_De9.docx. Trong tập 

tin này, nhập và định dạng văn bản như sau: 

 
 TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRUNG TÂM NN – TIN HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TẠP CHÍ TIN HỌC 

 

Tên doanh nghiệp:  ....................................................................................................  

Tên viết tắt: ............................................ Giám đốc: ...................................................  

Địa chỉ nhận báo: .......................................................................................................  

Điện thoại .................................................... Email: ...................................................  

 

Số lượng đăng ký theo 

năm – Đánh dấu x 

50 cuốn   Chuyển lần 1   Hoặc 12 kỳ  

100 cuốn  Chuyển lần 1   Hoặc 12 kỳ  

200 cuốn  Chuyển lần 1    Hoặc 12 kỳ  

 Người đăng ký 

 (Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

Ở Việt Nam, một số hình thức khám chữa bệnh từ 

xa hiện có như: 

 Tư vấn sức khỏe qua điện thoại (gọi điện) 

 Tư vấn sức khỏe trực tuyến (cuộc gọi video 

thông qua ứng dụng điện thoại) 

 Nhắn tin với bác sĩ (nhắn tin) 

 Đặt câu hỏi cho bác sĩ (gửi qua email) 

 Tư vấn sức khỏe trong trực tiếp (livestream) 
 

 

 
Định dạng khổ giấy, lề, đoạn văn: khổ giấy: A4, canh lề: trái: 3cm, trên = dưới = phải: 2cm, font chữ: 

Times New Roman, cỡ chữ: 13, khoảng cách đoạn (trước hoặc sau): 6 pt, khoảng cách dòng: single, 

canh thẳng hàng: Justified (đều 2 bên) 1.0 điểm 

- Nhập văn bản 2.0 điểm 

- Chèn, định dạng đối tượng 2.0 điểm 

 
 



Câu 2: Microsoft Excel   

1. Tạo một tập tin Excel và lưu trong ổ đĩa D với tên Cau2_De9.xlsx, sau đó thực hiện nhập 

và định dạng bảng tính như sau (1 điểm) 

BÁO CÁO BÁN HÀNG 2016 

MÃ 

BH 

MẶT 

HÀNG 

ĐƠN 

GIÁ 

SỐ 

LƯỢNG 

PHÍ 

CHUYÊN 

CHỞ 

THÀNH 

TIỀN 

TỔNG 

CỘNG 

HD01  ? ? 60 ? ? ? 

FD01     70       

MS01     30       

SD01     120       

DD01     100       

HD02     50       

MS02     65       

DD02     20       

Bảng 1    
MÃ 

HÀNG 

MẶT 

HÀNG 

ĐƠN GIÁ (USD)  BẢNG THỐNG KÊ 

Loại 1 Loại 2  Số lượng đã bán: 

HD Đĩa cứng 49 50  Đĩa cứng  ? 

FD Đĩa mềm 2,5 3  Đĩa mềm   

MS Mouse 3 3,5  Mouse   

SD SD Ram 13 15  SD Ram   

DD DD Ram 27 30  DD Ram   

Mô tả:  

- 2 ký tự đầu của Mã BH là Mã hàng 

- Ký tự cuối của Mã BH là Mã loại (01: Loại 1, 02: Loại 2) 

2. Sử dụng các hàm và công thức trong Excel, điền dữ liệu vào các cột còn trống theo 

các yêu cầu: 

a. Mặt hàng: Dựa vào Mã hàng tra trong bảng 1. (0,5 điểm) 

b. Đơn giá: Dựa vào Mã hàng tra trong bảng 1 và tùy theo loại để lấy giá trị tương ứng (1 

điểm) 

c. Phí chuyên chở: 1% * ĐƠN GIÁ đối với mặt hàng loại 1 và 5% * ĐƠN GIÁ đối với mặt 

hàng loại 2.  (0,5 điểm) 

d. Thành tiền: SỐ LƯỢNG * (ĐƠN GIÁ + PHÍ CHUYÊN CHỞ) (0,5 điểm) 

e. Tổng cộng: THÀNH TIỀN - TIỀN GIẢM biết rằng nếu THÀNH TIỀN >=1000 sẽ giảm 

1%*THÀNH TIỀN và định dạng với không số lẻ. (1 điểm) 

3. Bảng thống kê: Số lượng bán được của từng mặt hàng (0,5 điểm) 
 



 

 
 

Họ và tên thí sinh:................................................................... Số báo danh: ............................. 

Thí sinh lưu ý trước khi làm bài thi: 

- Trong ổ đĩa D:\, tạo thư mục để lưu bài thi với tên thư mục là số báo danh của thí sinh. 

- Sau khi hết giờ làm bài, thí sinh sử dụng trình duyệt web (Chrome) để upload bài thi theo hướng dẫn 

của cán bộ coi thi. 

ĐỀ BÀI: 

Câu 1: Microsoft Word (5 điểm) 

Trong thư mục lưu bài thi, tạo mới tập tin Word với tên tập tin là Cau1_De10.docx. Trong 

tập tin này, nhập và định dạng văn bản như sau: 

 

PHIẾU XUẤT KHO BÁN HÀNG 

 Tên khách hàng: Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 Số phiếu: BN111 

 Địa chỉ: Số 18  Lê Thánh Tôn – Phường Nghĩa Chánh – Tp Quảng Ngãi 

 Số điện thoại: 0905.311.222  Email: phutung01@gmail.com 

 Danh mục hàng hóa chi tiết như sau: 

  

STT Mã hàng Tên 

hàng 

Đơn vị 

tính 

Số lượng Đơn giá Thành 

tiền 

1 TADA Chất tẩy 

dầu 

CP330 

Kg 100 20.000 2.000.000 

    Cộng thành tiền: 2.000.000 

Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 200.000 

 Yêu cầu thanh toán: 2.200.000 

 Quảng Ngãi, ngày      tháng     năm 2024 

 NGƯỜI XUẤT KHO 

 (Ký, họ tên) 

 

 

 

một mô hình kinh 

doanh đột phá mới với những lợi ích không tưởng mà 

nó mang lại cho các doanh nghiệp. Mở ra một vùng đất 

màu mỡ giúp doanh nghiệp phát triển và có sức cạnh 

tranh lớn. 

 
Định dạng khổ giấy, lề, đoạn văn: khổ giấy: A4, canh lề: trái: 3cm, trên = dưới = phải: 2cm, font chữ: 

Times New Roman, cỡ chữ: 13, khoảng cách đoạn (trước hoặc sau): 6 pt, khoảng cách dòng: single, 

canh thẳng hàng: Justified (đều 2 bên) 1.0 điểm 

- Nhập văn bản 2.0 điểm 

- Chèn, định dạng đối tượng 2.0 điểm 

 

 

 

mailto:phutung01@gmail.com


 

Câu 2: Microsoft Excel   

1. Tạo một tập tin Excel và lưu trong ổ đĩa D với tên Cau2_De10.xlsx, sau đó thực hiện nhập 

và định dạng bảng tính như sau (1 điểm) 

  
Mô tả: 

- 2  ký tự đầu của Mã XN hàng là Mã hàng 

- Ký tự cuối của Mã XN Hàng là Mã xuất nhập (X: Xuất, N: Nhập) 

2. Sử dụng các hàm và công thức trong Excel, điền dữ liệu vào các cột còn trống theo 

các yêu cầu: 

a. Tên hàng: Dựa vào Mã hàng tra trong bảng 1. (0,5 điểm) 

b. Đơn giá: Dựa vào Mã hàng tra trong bảng 1 và tùy theo mã xuất nhập  để lấy giá trị tương 

ứng (1 điểm) 

c. Trị giá: Số lượng * Đơn giá (USD) * Tỉ giá. Tuy nhiên nếu mặt hàng xuất nhập trong ngày 

20/01/2005 thì giảm 5% Đơn giá. (1 điểm) 

d. Khuyến mãi: Nếu hàng xuất trong khoảng từ ngày 10 đến 20 của tháng 1 thì ghi là “Có 

khuyến mãi” ngược lại để trống (1 điểm) 

3. Sắp xếp tăng dần theo Mã XN Hàng (0,5 điểm) 

 

 

Tỉ giá: 22305

STT

MÃ

XH 

HÀNG

TÊN

HÀNG

NGÀY 

XUẤT 

NHẬP

SỐ

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

(USD)

TRỊ GIÁ

(VNĐ)

KHUYẾN

MÃI

1 TV-N 18/01/05 50

2 MPT-X 02/01/05 30

3 ML-N 03/01/05 25

4 MDT-X 12/01/05 45

5 TV-N 05/01/05 15

6 ML-X 06/01/05 10

7 MPT-N 20/01/05 50

8 MDT-X 28/01/05 15

9 TL-N 17/01/05 30

10 TL-X 20/01/05 8

Bảng 1

Mã

hàng
Tên hàng

Đơn giá 

Nhập

Đơn giá 

Xuất

TV Ti vi 200 220

ML Máy lạnh 250 270

MPT Máy photo 450 480

TL Tủ lạnh 280 300

MDT Máy điện thoại 150 180


